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TÒA ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

          HUYỆN T                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TỈNH KIÊN GIANG    
Bản án số: 18/2023/HS-ST 

       Ngày: 17-8-2023 
    

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T , TỈNH KIÊN GIANG 

 
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Chiến 

          Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Phan Thị Trúc Phƣơng         

                                                   2. Ông Lê Thuận        

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

T , tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T , tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: 

Ông Lê Anh Vũ - Kiểm sát viên. 

       Trong ngày 17 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện T , tỉnh 

Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 36/2022/TLST-HS ngày 

12 tháng 10 năm 2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 04/ 2023/HSST-

QĐ ngày 01 tháng 02 năm 2023, quyết định hoãn phiên tòa số 01/2023/ 

QĐST-HS ngày 17/02/2023, quyết định hoãn phiên tòa số 03/2023/QĐST-HS ngày 

16/3/2023 và thông báo về việc mở lại phiên tòa số 174/2023/TB-TA ngày 07/8/2023 

đối với bị cáo: 

Họ và tên: Bùi Quốc H (tên gọi khác là Rùa), sinh năm 1991. Giới tính: Nam    

Nơi cư trú: ấp Kinh 10B, thị trấn T , huyện T , tỉnh Kiên Giang. Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng;  Trình độ học vấn: 

9/12; Con ông Bùi Bửu B, sinh năm 1957 (chết) và bà Mai Thị H , sinh năm 1958; 

Vợ: Trần Thị Cẩm N , sinh năm 1996; Con: 02 người, lớn sinh năm 2019, nhỏ sinh 

năm 2021. 

Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/7/2022 đến ngày 

19/7/2022 chuyển tạm giam; ngày 16/01/2023 thay thế biện pháp tạm giam bằng biện 

pháp cho gia đình bảo lĩnh (Bị cáo có mặt). 

  * Người bị hại: Bùi Quốc C - sinh năm 1985 (đã chết)        

Địa chỉ: ấp Kinh 10B, thị trấn T , huyện T , tỉnh Kiên Giang. 

  * Người đại diện theo pháp luật cho bị hại:  

1. Bà Mai Thị H , sinh năm 1958 
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Địa chỉ: ấp Kinh 10B, thị trấn T , huyện T , tỉnh Kiên Giang. 

2. Trần Thị N (Đèo), sinh năm 1985 

Địa chỉ: ấp Kinh 9B, xã T , huyện T , tỉnh Kiên Giang. 

* Đại diện theo ủy quyền cho Trần Thị N: (Theo giấy ủy quyền ngày 08/9/2022) 

Bà Mai Thị H , sinh năm 1958 (có mặt) 

Địa chỉ: ấp Kinh 10B, thị trấn T , huyện T , tỉnh Kiên Giang.  

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1. Trần Thị Cẩm N , sinh năm 1985 (có đơn xin vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp Kinh 10B, thị trấn T , huyện T , tỉnh Kiên Giang. 

2. Trần Văn C , sinh ngày 17/5/2006 (có đơn xin vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp Kinh 9B, xã T , huyện T , tỉnh Kiên Giang. 

 * Đại diện theo pháp luật cho Trần Văn C:  

  Trần Thị N (Đèo), sinh năm 1985 (có đơn xin vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp Kinh 9B, xã T , huyện T , tỉnh Kiên Giang. 

  * Người làm chứng:  

   1. Lê Thanh G - sinh năm 1975 (có đơn xin vắng mặt) 

  Địa chỉ: số 226, ấp Kinh 10B, thị trấn T , huyện T , tỉnh Kiên Giang 

  2. Mai Ngọc T - sinh năm 1967 (có đơn xin vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp Kinh 10B, thị trấn T , huyện T , tỉnh Kiên Giang 

  3. Hà Văn M - sinh năm 1976 (có đơn xin vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp Kinh 10B, thị trấn T , huyện T , tỉnh Kiên Giang 

                 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 12 giờ ngày 10/7/2022, Bùi Quốc H đến nhà của anh Thạch Thanh T để 

uống rượu cùng với anh T và anh Võ Văn B. Do H vừa đi thăm vợ con từ thị xã T, 

tỉnh An Giang về mệt nên uống khoảng 10 ly rượu thì nghỉ. H mượn xe mô tô 

HONDA WAVE biển kiểm soát 68F6-0306 của anh T để điều khiển đi về nhà. Khi H 

về đến nhà tại tổ 4, ấp Kinh 10B, thị trấn T , nhìn thấy sợi dây kẽm buộc cửa phòng 

ngủ bị cắt, đồ đạc trong phòng bị xáo trộn nên đi xuống phía bờ kinh đến nhà của bà 

Nguyễn Thị T, sinh năm 1969, trú tại ấp Kinh 10B, thị trấn T , huyện T , hỏi bà T có 

nhìn thấy ai vào nhà của H hay không. Bà T trả lời có nhìn thấy Bùi Quốc C là anh 

ruột của H trèo rào đi vô nhà (H và C ở chung một nhà cùng với mẹ ruột là bà Mai Thị 

H ). Nghe bà T nói xong, H đi bộ trở về nhà của mình, nghi ngờ anh C vào nhà lục 

soát đồ đạc trong phòng ngủ, H lấy xe mô tô chạy đi tìm anh C nhưng không gặp nên 

điều khiển xe về nhà nằm nghỉ và gọi điện thoại nói chuyện với con gái ở An Giang. 

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, anh Lê Thanh G, sinh năm 1975, trú cùng ấp 
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Kinh 10B điều khiển xe mô tô chở anh C về đến trước quán cà phê của bà T, anh C 

xuống xe đi bộ lên nhà. Khi anh C đi tới khu vực sân xi măng trước hàng ba nhà thì 

gặp H đang đứng ở đây, H lên tiếng hỏi anh C có lục đồ trong phòng riêng của H 

không. Thời điểm này, anh G nghe tiếng của H chửi thề lớn tiếng nên đi qua đứng ở 

ngoài cổng cách vị trí anh C và H đứng khoảng 05 mét. Anh C trả lời không có lục 

soát đồ đạc trong phòng của H và C đi đến cạnh bên cái Kiệu đựng nước đã bị bể sẵn 

một phần để ở sát hàng rào bên phải để treo cái nón kết lên hàng rào. Khi anh C treo 

nón xong và quay mặt định đi vào trong nhà thì H chạy đến đứng đối diện và dùng tay 

trái đấm một cái trúng vào vùng đầu, cổ bên phải của anh C làm cho anh C ngã xuống 

theo hướng về bên trái trúng vào cái Kiệu đựng nước làm Kiệu vỡ tiếp, phần trên cơ 

thể của anh C nằm trong Kiệu, mảnh Kiệu cắt trúng vào phần mặt, cổ của anh C chảy 

nhiều máu. Thấy vậy, H chạy đến ôm anh C lên, dùng tay bịt vào phần cổ của anh C 

và kêu cứu. Anh G đứng ngoài cổng trông thấy sự việc liền chạy ra ngoài đường tri hô 

lên để mọi người xung quanh đến hỗ trợ, gọi xe cấp cứu đến nhưng anh C đã chết. 

Ông Mai Ngọc T, Hà Văn M vào cùng với H tắm rửa, thay quần áo cho anh C rồi đưa 

lên giường nằm. Sau đó, H cùng với ông M dùng vòi xịt rửa vết máu ở hiện trường, 

cùng với anh rể là Nguyễn Thanh L gom các mảnh Kiệu vỡ đem xuống để cặp bên 

đường dưới bờ sông và nhờ anh G điện thoại báo cho công an thị trấn T . 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện T  ban hành quyết định trưng cầu giám 

định pháp y số 46/QĐ-CQĐT ngày 10/7/2022 để xác định nguyên nhân chết của Bùi 

Quốc C.  

Tại bản Kết luận giám định pháp y tử thi số 647/KL-KTHS ngày 18/7/2022 

của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Kiên Giang kết luận:  

“1. Các kết quả chính 

- Vùng trán trái có vết rách da kích thước 1,6cm x 0,1cm. 

- Đuôi mày trái có vết thương kích thước 2cm x 0,4cm, bờ mép nham nhở, lộ 

xương hốc mắt. 

- Gò má bên trái có vết thương kích thước 6cm x 0,6cm, bờ mép nham nhở, lộ 

xương gò má. 

- Mặt trước vành tai trái có vết rách da kích thước 5cm x 0,5cm. 

- Cằm trái đến cạnh hàm bên trái có vết thương kích thước 9cm x 1,5cm, bờ 

mép nham nhở, lộ xương hàm. 

- Vùng cổ bên trái có vết thương kích thước 15cm x 4cm, bờ mép nham nhở, sâu 

đến xương cổ. 

- Đứt lìa động mạch và tĩnh mạch cảnh chung bên trái. 

2. Nguyên nhân chết: Sốc mất máu cấp do vết vùng cổ bên trái gây đứt động 

mạch, tĩnh mạch cảnh chung bên trái.”  



 4 

* Cáo trạng số 39/CT-VKSTH ngày 11/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện T , tỉnh Kiên Giang truy tố bị cáo Bùi Quốc H về tội “Cố ý gây thương tích” 

theo điểm a khoản 4 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T  vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố đối với bị cáo Bùi Quốc H . Sau khi phân tích và đánh giá mức độ thực 

hiện hành vi phạm tội của bị cáo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T  đề nghị 

Hội đồng xét xử:   

Tuyên xử bị cáo Bùi Quốc H phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

- Áp dụng: điểm a khoản 4 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38; 

khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự;   

 Đề nghị xử phạt bị cáo Bùi Quốc H mức án từ 05 năm đến 06 năm tù.  

* Các vật chứng được thu giữ trong vụ án được xử lý như sau: 

- 01 (một) đôi dép bằng nhựa màu đen, trên dép có dòng chữ Asiasports; 01 

(một) cây kéo lưỡi bằng kim loại màu trắng, cán bằng nhựa màu đỏ trắng, không 

liên quan đến vụ án. Vật chứng thuộc sở hữu của bà Mai Thị H , còn giá trị sử 

dụng đã trả lại cho chủ sở hữu. 

- 01 (một) cái Kiệu bằng sành màu nâu - vàng bị bể, hình thù không xác 

định, phần miệng bị bể, phần đáy còn nguyên vẹn, đường kính đáy 37,5cm, chiều 

cao là 72cm, từ đáy đến phần bể gần nhất là 23,5cm, độ dày Kiệu là 01cm, độ dày 

vành miệng Kiệu là 03cm; Nhiều mảnh vỡ của Kiệu, hình thù không xác định, độ 

dày các mảnh vỡ là 01cm, đây là vật chứng có liên quan đến vụ án thuộc sở hữu 

của bà Mai Thị H  không còn giá trị sử dụng nên đề nghị tịch thu tiêu hủy.  

*Trách nhiệm dân sự:  

Vợ của bị cáo Bùi Quốc H là Trần Thị Cẩm N  đã thay bị cáo bồi thường chi phí 

mai táng cho đại diện của bị hại là bà Mai Thị H  với tổng số tiền khoảng 20.000.000 

đồng. Bà H đã nhận và không có yêu cầu bồi thường gì khác. 

 Tại phần nói lời sau cùng, bị cáo đã nhận thức rõ hành vi sai trái của mình và 

mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

   NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện T , 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện T , Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, đại diện cho bị hại không có người 

nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 
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người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Lời nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với 

lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại, phù hợp 

với nội dung bản Cáo trạng, kết luận điều tra, cùng các chứng cứ đã thu thập được có 

trong hồ sơ và vật chứng đã thu giữ. Từ đó có đủ cơ sở kết luận:  

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 10/7/2022, tại sân nhà của bị cáo Bùi Quốc 

H và bị hại Bùi Quốc C ở ấp Kinh 10B, thị trấn T , huyện T , tỉnh Kiên Giang. Bị cáo 

Bùi Quốc H trong người đã uống rượu, do nghi ngờ anh trai ruột là Bùi Quốc C đi vào 

phòng ngủ lục soát đồ đạc nên bị cáo H dùng tay trái đánh vào đầu của Bùi Quốc C 

dẫn đến anh C té ngã vào Kiệu đựng nước, Kiệu bị vỡ, mảnh Kiệu cắt trúng vào phần 

cổ đứt động mạch, tĩnh mạch cảnh chung bên trái làm cho anh C bị chết do sốc mất 

máu cấp.  

Hành vi của bị cáo Bùi Quốc H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương 

tích” theo điểm a khoản 4 Điều 134 Bộ luật hình sự. Do đó, cáo trạng của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện T  truy tố bị cáo Bùi Quốc H về tội danh và điều khoản như đã 

viện dẫn ở trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.  

[3] Xét về tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho 

xã hội, bị cáo nhận thức được rằng sức khỏe của con người là vốn quý, luôn được 

pháp luật tôn trọng và bảo vệ, bất kỳ ai có hành vi xâm phạm trái pháp luật đều bị xử 

lý nghiêm minh, do nghi ngờ anh trai ruột là Bùi Quốc C đi vào phòng ngủ lục soát đồ 

đạc nên bị cáo H dùng tay trái đánh vào đầu của Bùi Quốc C dẫn đến anh C té ngã vào 

Kiệu đựng nước, Kiệu bị vỡ, mảnh Kiệu cắt trúng vào phần cổ đứt động mạch, tĩnh 

mạch cảnh chung bên trái làm cho anh C chết do sốc mất máu cấp. Hành vi của bị cáo 

làm tăng thêm sự phức tạp về tình hình trật tự trị an tại nơi xảy ra vụ án. Do vậy, cần 

có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi của bị cáo, nhằm có tác 

dụng răn đe và phòng ngừa chung.  

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi 

phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã tác động nhờ vợ bồi thường 

thiệt hại cho đại diện hợp pháp của bị hại với số tiền là khoảng 20.000.000đồng, bị cáo 

có nhân thân tốt, không tiền án tiền sự, bị cáo đã đầu thú về hành vi phạm tội, đại diện 

của bị hại là bà Mai Thị H , con trai của bị hại là Trần Văn Châu có đơn xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo; nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm 

b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, Vì vậy, Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 

Điều 54 Bộ luật hình sự chuyển khung hình phạt xử phạt bị cáo trong mức án đề nghị 

của vị đại diện Viện kiểm sát, cũng đủ sức răn đe và phòng ngừa chung.  
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 [5] Về trách nhiệm dân sự: Vợ của bị cáo Bùi Quốc H là chị Trần Thị Cẩm N  

đã thay bị cáo bồi thường chi phí mai táng cho đại diện hợp pháp của bị hại là bà Mai 

Thị H  với tổng số tiền khoảng 20.000.000 đồng, bà H đã nhận và không có yêu cầu 

bồi thường gì khác, nên Hội đồng xét xử miễn xét. 

[6] Về xử lý vật chứng: áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; 

điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) cái Kiệu bằng sành màu nâu - vàng bị bể, hình 

thù không xác định, phần miệng bị bể, phần đáy còn nguyên vẹn, đường kính đáy 

37,5cm, chiều cao là 72cm, từ đáy đến phần bể gần nhất là 23,5cm, độ dày Kiệu là 

01cm, độ dày vành miệng Kiệu là 03cm; Nhiều mảnh vỡ của Kiệu, hình thù không 

xác định, độ dày các mảnh vỡ là 01cm, do vật chứng có liên quan đến vụ án thuộc 

sở hữu của bà Mai Thị H  không còn giá trị sử dụng.  

 [7] Đối với 01 (một) đôi dép bằng nhựa màu đen, trên dép có dòng chữ 

Asiasports; 01 (một) cây kéo lưỡi bằng kim loại màu trắng, cán bằng nhựa màu đỏ 

trắng, không liên quan đến vụ án, vật chứng thuộc sở hữu của bà Mai Thị H , còn 

giá trị sử dụng đã trả lại cho chủ sở hữu; là phù hợp. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên; 

   QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Tuyên bố: Bị cáo Bùi Quốc H phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

* Áp dụng: điểm a khoản 4 Điều 134; Điều 38; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Xử phạt: bị cáo Bùi Quốc H 05 (năm) năm tù, khấu trừ thời gian bị cáo bị tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 10/7/2022 đến ngày 16/01/2023, thời hạn tù được tính kể từ 

ngày bị cáo vào chấp hành án, 

2. Về xử lý vật chứng: áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm 

a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) cái Kiệu bằng sành màu nâu - vàng bị bể, hình 

thù không xác định, phần miệng bị bể, phần đáy còn nguyên vẹn, đường kính đáy 

37,5cm, chiều cao là 72cm, từ đáy đến phần bể gần nhất là 23,5cm, độ dày Kiệu là 

01cm, độ dày vành miệng Kiệu là 03cm; Nhiều mảnh vỡ của Kiệu, hình thù không 

xác định, độ dày các mảnh vỡ là 01cm.  

Các vật chứng trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện T  đang quản lý theo 

quyết định chuyển vật chứng số 27/QĐ-VKSTH ngày 11/10/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện T , tỉnh Kiên Giang. 



 7 

 3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình 

sự; Điều 6 và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.  

Bị cáo Bùi Quốc H phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ 

thẩm. 

 4. Quyền kháng cáo: Báo cho bị cáo, người đại diện hợp pháp cho bị hại có 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm./. 
 
 

         Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Kiên Giang;                                             THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND huyện T ; 

- Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang; 

- THA Dân sự, Hình sự; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ, văn phòng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                         

 
                                                                     

                                                                                                   Nguyễn Văn Chiến 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


